
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n
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15
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

60
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

30
501_CTMT

_HK2.2425_CD24CT7
Lê Anh Tuấn

30
501_CTMT

_HK2.2425_CD24CT7
Lê Anh Tuấn

30
501_CSLT

_HK2.2425_CD24CT7
Hà Mỹ Trinh Hai Sáng 02/12/2024 24/02/2025 4 6 3 A.206

54
501_CSLT

_HK2.2425_CD24CT7
Lưu Giang Nam Sáu Sáng 06/12/2024 07/03/2025 1 5 5 B.404

11
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lưu Giang Nam

30
501_CSDL

_HK2.2425_CD24LM
Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 03/12/2024 25/02/2025 1 3 3 A.201

54
501_CSDL

_HK2.2425_CD24LM
Lê Võ Đình Kha Sáu Chiều 06/12/2024 07/03/2025 7 11 5 B.402

11
501_CSDL

_HK2.2425_CD24LM
Lê Võ Đình Kha

B.403

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403

Tư Sáng 04/12/2024 12/03/2025 7 11 5

MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 3

MĐ501209 Cơ sở lập trình 4

MĐ501001 Tin học 3

2 MĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_HK2_KHÓA 24_ĐỢT 5

(Thực hiện từ 02/12/2024 đến 16/03/2025)
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3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1

4

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi
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h
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Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403MĐ501001 Tin học 3

Họ tên giảng viên
C
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4
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1

15
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

60
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

30
501_TKĐHVAI

_HK2.2425_CD24ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKĐHVAI

_HK2.2425_CD24ĐH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKCD2D

_HK2.2425_CD24ĐH.N2

Trần Nguyễn 

Anh 
Chi

30
501_TKCD2D

_HK2.2425_CD24ĐH.N2

Trần Nguyễn 

Anh 
Chi

30
501_TKĐHVCD

_HK2.2425_CD24ĐH.N3

Nguyễn Thị 

Thanh
Giang

30
501_TKĐHVCD

_HK2.2425_CD24ĐH.N3

Nguyễn Thị 

Thanh
Giang

30
501_TKW1

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW1

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đình Hoàng

15
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

60
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

30
501_TKĐH

_HK2.2425_CD24CT.N1
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_TKĐH

_HK2.2425_CD24CT.N1
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_CSDL

_HK2.2425_CD24CT.N1.Laptop
Dương Quang Huy Tư Sáng 04/12/2024 26/02/2025 1 3 3 A.202

54
501_CSDL

_HK2.2425_CD24CT.N1.Laptop
Dương Quang Huy Bảy Sáng 07/12/2024 08/03/2025 1 5 5 A.208

11
501_CSDL

_HK2.2425_CD24CT.N1.Laptop
Dương Quang Huy

30
501_TKW

_HK2.2425_CD24TD
Phạm Đào Minh Vũ

24
501_TKW

_HK2.2425_CD24TD
Phạm Đào Minh Vũ

56
501_TKW

_HK2.2425_CD24TD
Phạm Đào Minh Vũ

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương
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3 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 MĐ501001 Tin học 3 Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 MH502007 Quản trị học 3 Năm Chiều 05/12/2024 13/03/2025 7 11 5 A.301

4 MĐ501269 Thiết kế Web 4
Năm Sáng 05/12/2024 13/03/2025 1 5 5 B.602
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2 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 Sáu Chiều 06/12/2024 14/03/2025 7 11 5 B.404

1 MĐ501001 Tin học 3 Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403

5 B.204

5 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 Hai Sáng 02/12/2024 10/03/2025 1 5 5 B.402

7 11 5 B.102

4 MĐ501031

Thiết kế đồ họa 

với Corel 

DRAW

3 Tư Sáng 04/12/2024 19/03/2025 1 5

Hai Chiều 02/12/2024 10/03/20253 MĐ501029
Thiết kế 

chuyển động 2D 
3

2 MĐ501027

Thiết kế đồ họa 

với Adobe 

Illustrator 

3 Hai Sáng 02/12/2024 10/03/2025 1 5 5 B.204



STT Mã HP Tên Học phần

Số 
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Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403MĐ501001 Tin học 3

Họ tên giảng viên
C

D
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4
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H
Ệ
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H

Ô
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G
 T
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1

15
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

60
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

30
501_CCNA1

_HK2.2425_CD24TM
Hồ Vũ Anh Tuấn

49
501_CCNA1

_HK2.2425_CD24TM
Hồ Vũ Anh Tuấn

11
501_CCNA1

_HK2.2425_CD24TM
Hồ Vũ Anh Tuấn

30
501_CSDL

_HK2.2425_CD24TM.TD.TW
Lê Thụy Đoan Trang Ba Sáng 03/12/2024 25/02/2025 1 3 3 A.201

54
501_CSDL

_HK2.2425_CD24TM.TD.TW
Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 09/12/2024 10/03/2025 7 11 5 B.402

11
501_CSDL

_HK2.2425_CD24TM.TD.TW
Hà Mỹ Trinh

30
501_CSLT

_HK2.2425_CD24CT7
Hà Mỹ Trinh Hai Sáng 02/12/2024 24/02/2025 4 6 3 A.206

54
501_CSLT

_HK2.2425_CD24CT7
Lưu Giang Nam Sáu Sáng 06/12/2024 07/03/2025 1 5 5 B.404

11
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lưu Giang Nam

30
501_CTMT

_HK2.2425_CD24CT7
Lê Anh Tuấn

30
501_CTMT

_HK2.2425_CD24CT7
Lê Anh Tuấn

15
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

60
501_TH

_HK2.2425_CD24CT7
Lìu Cẩm Bình

30
501_TKV

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKV

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKW1

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW1

_HK2.2425_CD24TT
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_VMT

_HK2.2425_CD24TT
Võ Thị Yến Quỳnh

30
501_VMT

_HK2.2425_CD24TT
Võ Thị Yến Quỳnh

30
501_TKĐH

_HK2.2425_CD24LM

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

30
501_TKĐH

_HK2.2425_CD24LM

Nguyễn Ngọc 

Bích
Nga

5 B.404
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7 12 6 B.403

5 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 Bảy Chiều 07/12/2024 15/03/2025 7 11

Ba Chiều 03/12/2024 11/03/20251 MĐ501001 Tin học 3

Năm Sáng 05/12/2024 13/03/2025 1MĐ501286 Vẽ mỹ thuật 3

3 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 Hai Sáng 02/12/2024 10/03/2025 1 5 5 B.402

4

1 5 5 B.404

5 5 A.206

Tư Sáng 04/12/2024 12/03/20252 MĐ501173 Thiết kế vector 3

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

5 MĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3 Tư Sáng 04/12/2024 12/03/2025 7 11 5 B.403

4 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

1 MĐ501001 Tin học 3 Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403

3 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 3

Bảy Sáng 07/11/2024 27/02/2025 1 6 6 B.403
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Giờ BT/TL/KT không lên lớp

2 MĐ501180 CCNA1 4



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 
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đầu
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thúc
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Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403MĐ501001 Tin học 3

Họ tên giảng viên
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1

15
502_ĐHXLAVP

_HK2.2425_CD24QT
Lê Thụy Đoan Trang

30
502_ĐHXLAVP

_HK2.2425_CD24QT
Lê Thụy Đoan Trang

45
502_ĐHXLAVP

_HK2.2425_CD24QT
Lê Thụy Đoan Trang

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_NMDM

_HK2.2425_CD24
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_NMDM

_HK2.2425_CD24
Trần Ngọc Chiêu Đăng

4 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK2.2425_CD24.N2
Nguyễn  Thị Tâm Ba Chiều 03/12/2024 25/02/2025 10 12 3 A.301

25
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

40
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Yến Nhi

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Yến Nhi

25
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

40
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

15
502_KTQT

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_KTQT

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

15
502_LTMQT

_HK2.2425_CD24
Lư Quốc Tuấn

30
502_LTMQT

_HK2.2425_CD24
Lư Quốc Tuấn

30
502_LGCB

_HK2.2425_CD24
Nguyễn Đăng Khoa

30
502_LGCB

_HK2.2425_CD24
Nguyễn Đăng Khoa

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Hiền Nhi

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Hiền Nhi

7 11 5 A.304Sáu Chiều 06/12/2024 21/03/20251 MH502006 Kinh tế vi mô 3

C
D

2
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L
G

7 11 5 A.301

6 MH502008
Nguyên lý kế 

toán
3 Ba Sáng 03/12/2024 18/03/2025 1 5

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/20255 MH502007 Quản trị học 3

7 11 5 A.205

4 MH502029
Logistics căn 

bản
3 Hai Sáng 02/12/2024 10/03/2025 1 5

Ba Chiều 03/12/2024 18/02/20253 MH502146
Luật thương 

mại quốc tế
2

5 A.205

5 A.205

5 A.205

L
O

G
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T
IC

S

1 5 5 A.205

2 MH502141 Kinh tế quốc tế 2 Bảy Sáng 07/12/2024 22/02/2025 1 5

Ba Sáng 03/12/2024 18/03/20256 MH502008
Nguyên lý kế 

toán
3

Sáu Chiều 06/12/2024 21/03/20255 MH502006 Kinh tế vi mô 3

3 MH502154

Nhập môn 

Digital 

Marketing

3 Sáu Sáng 06/12/2024 21/03/2025 1 5 5 A.301

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/20252 MH502007 Quản trị học 3

5 B.204

C
D

2
4

Q
T

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

; 

Giờ BT/TL/KT không lên lớp

7 11 5 A.301

7 11 5 A.304

1 MĐ502130

Đồ họa xử lý 

ảnh với 

Photoshop

3
Hai Chiều 02/12/2024 17/02/2025 7 11



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi

Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 
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Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 12 6 B.403MĐ501001 Tin học 3

Họ tên giảng viên
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1

25
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

40
502_KTVM

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_HVKH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_HVKH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_MĐT

_HK2.2425_CD24
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_MĐT

_HK2.2425_CD24
Trần Ngọc Chiêu Đăng

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_QTH

_HK2.2425_CD24
Phạm Ngọc Phương

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Hiền Nhi

30
502_NLKT

_HK2.2425_CD24
Võ Thị Hiền Nhi

M
A

R
K

E
T

IN
G

Sáu Chiều 06/12/2024 21/03/2025 7

Ba Sáng 03/12/2024 18/03/20255 MH502008
Nguyên lý kế 

toán
3

Năm Chiều 05/12/2024 13/03/20254 MH502007 Quản trị học 3

3 MH502076
Marketing điện 

tử
3 Ba Chiều 03/12/2024 11/03/2025 7 11 5 A.304

1 5 5 A.307

7 11 5 A.301

1 5 5 A.205

Hai Sáng 02/12/2024 10/03/20252 MH502070
Hành vi khách 

hàng
3

1 MH502006 Kinh tế vi mô 3 A.30411 5
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